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Số:              /CCKSBVMT-KSO     Khánh Hòa, ngày       tháng 7 năm 2026

V/v hướng dẫn thực hiện tiêu chí về nông 

thôn mới, nông thôn mới hiện đại thuộc 

lĩnh vực môi trường

               Kính gửi: UBND các xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tại

Văn bản số 10166/SNNMT-VPĐPNTM ngày 13/7/2026 về việc hướng dẫn cụ

thể các nội dung tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới hiện đại tỉnh Khánh

Hòa giai đoạn 2026 – 2030; trong đó có nội dung giao Chi cục Khoáng sản và

Bảo vệ môi trường rà soát, hướng dẫn cho các địa phương triển khai thực hiện các

nội dung tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới hiện đại thuộc lĩnh vực môi

trường;

Sau khi rà soát, nghiên cứu, Chi cục Khoáng sản và Bảo vệ môi trường đã

xây dựng, hoàn thiện bộ tài liệu hướng dẫn các chỉ tiêu về nông thôn mới, nông

thôn mới hiện đại thuộc lĩnh vực môi trường (chi tiết tại các Phụ lục đính kèm).

Chi cục Khoáng sản và Bảo vệ môi trường kính gửi UBND các xã để thực

hiện. Trong quá trình triển khai, trường hợp có khó khăn, vướng mắc đề nghị các

đơn vị báo cáo về Chi cục Khoáng sản và Bảo vệ môi trường để tổng hợp và báo

cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét, chỉ đạo../.

Nơi nhận: (VBĐT) KT. CHI CỤC TRƯỞNG
- Như trên;

- Sở NNMT (b/c);

- VPĐP (p/h)

- Lưu: VT, CCKSBVMT, MT, KSO.

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

Đỗ Anh Văn
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PHỤ LỤC 1

HƯỚNG DẪN CÁC TIÊU CHÍ VỀ NÔNG THÔN MỚI THUỘC

LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

          (Kèm theo Văn bản số              /CCKSBVMT-KSO ngày   /8/2026 của

 Chi cục Khoáng sản và Bảo vệ môi trường)

TIÊU CHÍ 8.1. HỆ THỐNG THU GOM, VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ CHẤT

THẢI RẮN (NẾU CÓ) TRÊN ĐỊA BÀN ĐẢM BẢO YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ

MÔI TRƯỜNG; TỶ LỆ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT ĐƯỢC PHÂN

LOẠI, THU GOM, XỬ LÝ ĐẠT ≥80%; TỶ LỆ CHẤT THẢI RẮN SINH

HOẠT CHÔN LẤP TRỰC TIẾP ≤50% TỔNG LƯỢNG CHẤT THẢI RẮN

PHÁT SINH

Tiểu mục 1. “Hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn (nếu có) trên

địa bàn đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường”

1. 1. Yêu cầu nội dung tiêu chí

1.1.1. Hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn (sau đây gọi là CTR),

bao gồm: hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường (công trình thu gom, lưu giữ, vận

chuyển, xử lý chất thải, quan trắc môi trường và công trình bảo vệ môi trường

khác); tổ, đội (đơn vị) thu gom, vận chuyển; thiết bị, phương tiện thu gom, vận

chuyển; điểm tập kết, trạm trung chuyển (nếu có); bãi chôn lấp, khu xử lý CTR

tập trung (nếu có); quy định quản lý CTR, quy chế vận hành hệ thống thu gom,

vận chuyển, xử lý CTR (nếu có).

1.1.2. Xã được đánh giá “Đạt” nội dung về “Hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý

chất thải rắn (nếu có) trên địa bàn đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường” khi đáp

ứng các yêu cầu sau đây:

a) Đối với CTR sinh hoạt (sau đây gọi là CTRSH):

- Được phân loại, lưu giữ, chuyển giao, thu gom, vận chuyển bảo đảm quy định

về bảo vệ môi trường (sau đây gọi là BVMT);

- Điểm tập kết, trạm trung chuyển CTRSH phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật về

BVMT;

- Phương tiện vận chuyển CTRSH phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật về BVMT;

CTRSH phải được chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử

lý theo hợp đồng hoặc thỏa thuận hợp pháp theo quy định của pháp luật;

- Cơ sở thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH phải thực hiện trách nhiệm về BVMT.

b) Đối với CTR công nghiệp thông thường:

- Được phân loại, lưu giữ, vận chuyển, xử lý bảo đảm quy định về BVMT; Phương

tiện vận chuyển phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật về BVMT;
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- CTR công nghiệp thông thường phải được chuyển giao cho đơn vị có chức năng

thu gom, vận chuyển, xử lý theo hợp đồng hoặc thỏa thuận hợp pháp theo quy

định của pháp luật.

c) Đối với chất thải nguy hại (sau đây gọi là CTNH):

- Phải được phân định, phân loại theo quy định;

- Việc thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý CTNH (bao gồm thiết bị, khu vực lưu

chứa), trong đó bao gồm thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực

vật (sau đây gọi là BVTV) sau sử dụng và CTR y tế phải bảo đảm quy định về

BVMT;

- Phương tiện vận chuyển CTNH phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật về BVMT;

- CTNH phải được chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử

lý theo hợp đồng hoặc thỏa thuận hợp pháp theo quy định của pháp luật.

d) Đối với bãi chôn lấp, khu xử lý CTR tập trung trên địa bàn (nếu có) theo hướng

dẫn tại Điều 43 Thông tư số 14/2026/TT-BNNMT ngày 27/02/2026 của Bộ

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường:

- Nằm trong quy hoạch;

- Có báo cáo đánh giá tác động môi trường (sau đây viết tắt là ĐTM); giấy phép

môi trường hoặc đăng ký môi trường được cấp có thẩm quyền cấp/tiếp nhận theo

quy định;

- Lò đốt chất thải (nếu có) phải đảm bảo tuân thủ QCVN 30:2025/BNNMT

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải; khí thải sau xử lý của lò đốt

chất thải phải đảm bảo tuân thủ QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật

quốc gia về khí thải công nghiệp;

- Bãi chôn lấp CTR (nếu có) phải tuân thủ QCVN 96:2025/BNNMT - Quy chuẩn

kỹ thuật quốc gia về bãi chôn lấp CTR; nước thải từ bãi chôn lấp phải đảm bảo

đạt QCVN 40:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công

nghiệp;

- Phải thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm, cải tạo bãi chôn lấp CTRSH sau khi

kết thúc hoạt động và bãi chôn lấp CTRSH không hợp vệ sinh.

đ) Quy định về quản lý CTR (nếu có) bao gồm: quy định việc phân loại CTRSH;

chính sách khuyến khích phân loại; thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải cồng

kềnh; thời gian, địa điểm, tuyến đường vận chuyển CTRSH.

1.2. Đánh giá thực hiện

1.2.1. Không xem xét, đánh giá đối với các loại CTR không phát sinh hoặc không

do cấp xã trực tiếp quản lý. 

1.2.2. Phương pháp đánh giá:

a) Tổng hợp thông tin, lập báo cáo về tình hình phát sinh, hệ thống thu gom, vận

chuyển, xử lý CTR trên địa bàn và việc tuân thủ các quy định về BVMT; 
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b) Khảo sát thực tế, đánh giá hiện trạng hệ thống thu gom, vận chuyển, các điểm

tập kết, trạm trung chuyển (nếu có) trên địa bàn; kiểm tra hệ thống/cơ sở xử lý

chất thải hiện có (quy mô, công suất, tình trạng hoạt động), mức độ tuân thủ các

quy định của pháp luật về BVMT; 

c) Đối chiếu với các quy định, đánh giá mức độ đạt yêu cầu kỹ thuật đối với các

công trình hạ tầng kỹ thuật, mức độ phù hợp của quy trình quản lý, định mức đơn

giá, phân bổ kinh phí triển khai thực hiện. 

1.2.3. Hồ sơ, minh chứng đánh giá:

a) Báo cáo về công tác thu gom, xử lý CTR trên địa bàn (kèm theo hình ảnh minh

họa, nếu có); 

b) Đề án hoặc kế hoạch, phương án hoặc nội dung thực hiện quản lý CTR trên địa

bàn (kèm theo văn bản phê duyệt); kế hoạch quản lý CTNH (bao gói thuốc BVTV

sau sử dụng) được phê duyệt; báo cáo có kèm theo ảnh minh họa bể thu gom và

hoạt động thu gom bao gói thuốc BVTV sau sử dụng; 

c) Quyết định phê duyệt/phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM hoặc giấy xác

nhận kế hoạch BVMT, hoặc hồ sơ tương đương theo quy định của pháp luật về

BVMT đối với khu xử lý CTR trên địa bàn xã (bãi chôn lấp CTR; lò đốt chất

thải); giấy phép môi trường của các cơ sở xử lý chất thải rắn trên địa bàn (không

bao gồm yêu cầu hồ sơ môi trường đối với các khu xử lý/cơ sở xử lý nằm ngoài

địa bàn xã);

d) Báo cáo công tác BVMT của các cơ sở;

đ) Quyết định thành lập tổ, đội vệ sinh môi trường;

e) Hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý đối với đơn vị có chức năng thu

gom, vận chuyển, xử lý CTR.

Tiểu mục 2. “Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại, thu gom, xử lý đạt

≥80%”

2.1. Yêu cầu nội dung tiêu chí

Tỷ lệ CTRSH phát sinh từ các hộ gia đình, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh,

dịch vụ, khu kinh doanh dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp và các tổ chức khác

trên địa bàn xã được phân loại, thu gom, xử lý đạt từ 80% trở lên.

2.2. Đánh giá thực hiện

2.2.1. Phương pháp đánh giá:

a) Báo cáo về kết quả thực hiện phân loại, xử lý CTRSH trên địa bàn xã;

b) Các hợp đồng thu gom, vận chuyển CTRSH (đối với các tổ chức, đơn vị quy

định tại khoản 2 Điều 58 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm

2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường)

(nếu có);

c) Thống kê khối lượng CTRSH phát sinh từ văn phòng của cơ quan, tổ chức, cơ

sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu kinh doanh dịch vụ tập trung, cụm công
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nghiệp (theo hợp đồng thu gom, vận chuyển) hoặc báo cáo tổng hợp của đơn vị

thu gom, vận chuyển;

d) Khảo sát thực tế, đánh giá sự phù hợp giữa lượng chất thải phát sinh và khả

năng tiếp nhận của hệ thống thu gom, vận chuyển, các điểm tập kết, trạm trung

chuyển, xử lý (nếu có) trên địa bàn;

đ) Đánh giá trực quan (thông qua kết quả khảo sát) không còn tình trạng tồn đọng

CTRSH kéo dài gây ô nhiễm môi trường.

2.2.2. Đối với hộ gia đình, cá nhân: khuyến khích tận dụng tối đa chất thải thực

phẩm để làm phân bón hữu cơ, làm thức ăn chăn nuôi; CTRSH có khả năng tái sử

dụng, tái chế được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân tái sử dụng, tái chế hoặc cơ

sở có chức năng thu gom, vận chuyển CTRSH; chất thải thực phẩm không thực

hiện theo quy định khuyến khích sử dụng làm phân bón hữu cơ, thức ăn chăn

nuôi, phải được chuyển giao cho cơ sở có chức năng thu gom, vận chuyển

CTRSH; CTRSH khác phải được chứa, đựng trong bao gói theo quy định và đưa

đến điểm tập kết hoặc chuyển giao cho cơ sở có chức năng thu gom, vận chuyển

CTRSH.

2.2.3. Đối với văn phòng của cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch

vụ, khu kinh doanh dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp: cơ quan, tổ chức, cơ sở

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản

xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có phát sinh CTRSH phải

thực hiện phân loại tại nguồn và chuyển giao cho cơ sở thực hiện dịch vụ thu

gom, vận chuyển, xử lý hoặc cơ sở xử lý do chính quyền địa phương lựa chọn

theo quy định. Chất thải thực phẩm có thể được chuyển giao cho cơ sở sản xuất

thức ăn chăn nuôi, thủy sản hoặc sản xuất phân bón phù hợp.

2.2.4. Hồ sơ, minh chứng đánh giá:

a) Báo cáo về kết quả đạt được;

b) Các hợp đồng thu gom, vận chuyển CTRSH (đối với văn phòng của cơ quan,

tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu kinh doanh dịch vụ tập trung,

cụm công nghiệp) (nếu có);

c) Báo cáo tổng hợp khối lượng CTRSH được thu gom, vận chuyển của đơn vị

(tổ, đội) thu gom, vận chuyển CTRSH trên địa bàn (nếu có);

d) Hình ảnh minh họa các khu xử lý, điểm tập kết (nếu có).

Tiểu mục 3. “Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt chôn lấp trực tiếp ≤50% tổng lượng

chất thải rắn phát sinh”

3.1. Yêu cầu nội dung tiêu chí

3.1.1. Tỷ lệ CTRSH được chôn lấp trực tiếp tại các bãi chôn lấp mà chưa qua xử

lý bằng các biện pháp, công đoạn xử lý chất thải khác (bao gồm cả sơ chế, tái chế,

tái sử dụng, thu hồi năng lượng) đạt bằng hoặc dưới 50% tổng lượng CTR phát

sinh trên địa bàn xã.
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3.1.2. CTRSH cần được thu gom trên địa bàn, phân loại, thu hồi, tái chế và chuyển

giao về xử lý tại cơ sở đáp ứng yêu cầu về BVMT; chất thải tại cơ sở xử lý được

xử lý bằng công nghệ phù hợp, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường; ưu tiên

công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường; bảo đảm tỷ lệ CTRSH được xử lý bằng

phương pháp chôn lấp trực tiếp đáp ứng mục tiêu về quản lý tổng hợp CTR theo

quy định của pháp luật.

3.2. Đánh giá thực hiện

3.2.1. Tỷ lệ CTRSH được xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp là tỷ lệ %

tổng khối lượng CTRSH được xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp chia

cho tổng khối lượng CTRSH được xử lý của năm báo cáo.

3.2.2. Phương pháp đánh giá:

a) Thống kê khối lượng CTRSH phát sinh, tỷ lệ thu gom, tỷ lệ thu hồi, tái chế,

biện pháp tái chế, cơ sở tái chế;

b) Xác định khối lượng CTRSH chuyển giao về cơ sở xử lý; đánh giá sự phù hợp

(tỷ lệ %) giữa lượng chất thải phát sinh và khả năng tiếp nhận của hệ thống xử lý

(nếu có) trên địa bàn;

c) Đánh giá mức độ đáp ứng quy định về BVMT của cơ sở xử lý chất thải, công

nghệ xử lý;

d) Đối với cơ sở xử lý bằng biện pháp chôn lấp, đánh giá mức độ tuân thủ đối với

quy định (QCVN 96:2025/BNNMT);

đ) Đánh giá trực quan (qua kết quả khảo sát) không còn tình trạng tồn đọng

CTRSH tại hộ gia đình, cụm dân cư, các khu vực tập kết tạm thời gây ô nhiễm

môi trường, mất mỹ quan.

3.3. Hồ sơ, minh chứng đánh giá:

Biểu phụ lục thống kê kèm theo hồ sơ minh chứng tỷ lệ tái chế, thu hồi, tái sử

dụng/tổng khối lượng chất thải phát sinh theo đơn vị thời gian (tháng hoặc năm)

(kèm theo hình ảnh minh hoạ, nếu có).

TIÊU CHÍ 8.3. TỶ LỆ CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ (BAO

GỒM CẢ CƠ SỞ CHĂN NUÔI, NUÔI TRỒNG THỦY SẢN, CHẾ BIẾN

NÔNG LÂM THỦY SẢN), LÀNG NGHỀ (NẾU CÓ) THEO QUY HOẠCH

VÀ TUÂN THỦ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI

TRƯỜNG

1. Yêu cầu nội dung tiêu chí

1.1. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thủy sản thuộc đối tượng phải

lập hồ sơ môi trường:

a) Cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp, chế biến phải phù hợp với

quy hoạch;
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b) Yêu cầu đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thủy sản thuộc đối tượng

phải lập hồ sơ môi trường: có báo cáo ĐTM; giấy phép môi trường hoặc đăng ký

môi trường được cấp có thẩm quyền cấp/tiếp nhận theo quy định;

c) Có công trình/biện pháp thu gom, xử lý chất thải theo quy định. Ngoài ra, đối

với các cơ sở nuôi trồng thủy sản, cần đáp ứng quy định về quản lý nhà nước hoạt

động thủy sản và các văn bản pháp luật về thuỷ sản.

1.2. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thủy sản không thuộc đối tượng

phải lập hồ sơ môi trường:

a) Cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp, chế biến phải phù hợp với

quy hoạch (nếu có);

b) Có công trình/biện pháp thu gom, xử lý chất thải theo quy định;

c) CTR, CTNH được thu gom, phân loại, lưu giữ, chuyển giao đến các đơn vị có

chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định;

d) Nước thải được thu gom và xử lý đáp ứng yêu cầu về BVMT theo quy định;

đ) Quản lý bụi, khí thải theo quy định;

e) Thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật BVMT về thuế, phí,

lệ phí (nếu có).

1.3. Đối với làng nghề được công nhận:

a) Có quyết định công nhận làng nghề được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Có phương án BVMT làng nghề được UBND cấp tỉnh phê duyệt;

c) Có tổ chức tự quản về BVMT;

d) Có hạ tầng về BVMT làng nghề, bao gồm:

- Có hệ thống thu gom nước thải, nước mưa bảo đảm nhu cầu tiêu, thoát nước của

làng nghề;

- Hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung (nếu có) bảo đảm

nước thải sau xử lý đáp ứng yêu cầu về BVMT;

- Có điểm tập kết CTR đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về BVMT; khu xử lý CTR (nếu

có) bảo đảm quy định về quản lý CTR hoặc có phương án vận chuyển CTR đến

khu xử lý CTR nằm ngoài địa bàn.

đ) Các cơ sở, hộ gia đình sản xuất trong làng nghề phải thực hiện các quy định về

ĐTM, cấp giấy phép môi trường hoặc đăng ký môi trường theo quy định của pháp

luật về BVMT. Công trình BVMT của cơ sở, hộ gia đình sản xuất trong làng nghề

phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định;

e) Cơ sở, hộ gia đình sản xuất thuộc ngành, nghề không khuyến khích phát triển

tại làng nghề, có trách nhiệm thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 56 Luật Bảo vệ

môi trường năm 2020 và tuân thủ kế hoạch di dời, chuyển đổi ngành, nghề sản

xuất theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Đánh giá thực hiện
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2.1. Tỷ lệ % cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, làng nghề đảm bảo quy định về

BVMT = số cơ sở sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi, giết mổ (gia súc, gia cầm)

nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về BVMT/tổng số cơ sở sản

xuất, kinh doanh, dịch vụ, làng nghề trên địa bàn x 100% (tỷ lệ % và số lượng cụ

thể).

2.2. Phương pháp đánh giá:

a) Thống kê: nhóm (1) số lượng cơ sở sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thủy sản

thuộc đối tượng phải lập hồ sơ môi trường; nhóm (2) cơ sở sản xuất, kinh doanh,

nuôi trồng thủy sản không thuộc đối tượng phải lập hồ sơ môi trường (không bao

gồm cơ sở sản xuất, kinh doanh trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung

là khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu chức năng sản xuất

công nghiệp của khu kinh tế và trong cụm công nghiệp; nhóm (3) số lượng làng

nghề được công nhận (bao gồm các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong làng nghề);

b) Không thống kê số lượng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung và cụm

công nghiệp. Không thống kê các làng nghề không có quyết định công nhận của

UBND cấp tỉnh (có thống kê các cơ sở nằm trên địa bàn các khu vực này vào

nhóm (1) hoặc nhóm (2) điểm a khoản này).

2.3. Hồ sơ, minh chứng đánh giá:

a) Hồ sơ minh chứng đối với nhóm (1) và nhóm (2) quy định tại mục 2.2 này,

gồm: danh mục cơ sở sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thủy sản (địa chỉ, loại

hình/quy mô sản xuất; quyết định phê duyệt hồ sơ môi trường (nếu có); các hồ sơ

minh chứng kết quả thực hiện công tác BVMT của cơ sở (phương án BVMT, báo

cáo công tác BVMT, kết quả quan trắc môi trường (nếu có));

b) Hồ sơ, minh chứng đánh giá đối với nhóm (3) quy định tại mục 2.2 này, gồm:

văn bản phê duyệt phương án BVMT làng nghề; có/không có hạ tầng BVMT;

có/không có tổ chức tự quản BVMT làng nghề; hồ sơ hạ tầng BVMT; các kết quả

giám sát, thanh tra/kiểm tra; các quyết định xử phạt vi phạm hành chính (nếu có).

TIÊU CHÍ 8.5. CẢNH QUAN, KHÔNG GIAN XANH - SẠCH - ĐẸP, AN

TOÀN; CÓ MÔ HÌNH CẢI TẠO, PHỤC HỒI CẢNH QUAN, XỬ LÝ CHẤT

LƯỢNG NƯỚC MẶT AO HỒ, KÊNH MƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN

1. Yêu cầu nội dung tiêu chí

Có phương án và tổ chức thực hiện việc xây dựng cảnh quan, môi trường xanh -

sạch - đẹp, an toàn phù hợp với đặc điểm kinh tế, sinh thái, văn hóa của địa

phương, có sự tham gia của cộng đồng, lồng ghép trong quy ước, hương ước, cụ

thể:

1.1. Đối với hệ thống cây xanh:

Đầu tư, hoàn thiện hệ thống cây xanh (gồm cả cây bóng mát, cây cảnh, cây hoa

và thảm cỏ...) đảm bảo các yêu cầu sau đây:

a) Phù hợp với quy hoạch được phê duyệt; không gian xanh, bao gồm không gian

xanh tự nhiên (rừng, đồi, núi, thảm thực vật ven sông, hồ, ven biển) và không
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gian xanh nhân tạo (công viên, vườn hoa, mặt nước...) phải được gắn kết với nhau

thành một hệ thống liên hoàn; kết hợp với quy hoạch trồng cây phòng hộ ngoài

đồng ruộng hoặc trồng cây phòng hộ chống cát ven biển, cây chống xói mòn để

tạo thành một hệ thống cây xanh;

b) Ưu tiên sử dụng các loại cây xanh bản địa, đặc trưng vùng, miền và phù hợp

với khu vực nông thôn, bảo vệ được các cây quý hiếm, cây cổ thụ có giá trị. Việc

trồng cây không để ảnh hưởng đến an toàn giao thông, không làm hư hại đến các

công trình của Nhân dân và các công trình công cộng (không trồng cây dễ đổ,

gãy); không gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường (không tiết ra chất độc hại

ảnh hưởng đến sức khỏe con người); không trồng các loài cây thuộc danh mục

loài ngoại lai xâm hại theo quy định;

c) Ưu tiên trồng cây xanh ở các địa điểm công cộng, như: trụ sở xã, nhà trẻ, trường

học, trạm y tế xã, trung tâm văn hóa - thể thao, các chợ, cửa hàng dịch vụ, điểm

sinh hoạt cộng đồng, xung quanh các ao, hồ sinh thái...

1.2. Đối với hệ thống ao, hồ:

a) Các đoạn sông, kênh, rạch trên địa bàn xã không có mùi hôi thối, không ứ đọng

rác thải; không có tên trong danh sách khu, điểm ô nhiễm môi trường do UBND

cấp tỉnh phê duyệt;

b) Khu vực nước mặt (ao, hồ) được cải tạo cảnh quan, bảo vệ, giữ gìn, tôn tạo

diện tích mặt nước công cộng, hệ sinh thái nước mặt tự nhiên đáp ứng yêu cầu về

mỹ quan, BVMT và không được lấn chiếm, san lấp, sử dụng sai mục đích;

c) Khu vực nước mặt (ao, hồ) ô nhiễm được xác định, khoanh vùng, xử lý, cải

tạo, phục hồi môi trường đáp ứng quy chuẩn/tiêu chuẩn theo quy định; nạo vét,

tu bổ ao, hồ thường xuyên nhằm tạo không gian, cảnh quan sinh thái và điều hòa

môi trường; có rào chắn, biển cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ mất an toàn

với người dân;

d) Kênh, mương được vệ sinh, nạo vét, khơi thông dòng chảy, phát quang, kè bờ

(nếu có); không có hiện tượng tồn đọng rác thải dưới kênh, mương thoát nước;

đ) Thực hiện các biện pháp cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường nước mặt

(ao, hồ) thành điểm vui chơi, giải trí... tạo cảnh quan, không gian sinh hoạt cộng

đồng trong khu vực dân cư.

1.3. Đối với đường làng, ngõ xóm:

a) Giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm theo nội dung của quy ước/hương ước

(nếu có);

b) Các tuyến đường đã được cứng hóa, đảm bảo thoát nước (khuyến khích theo

hướng hệ thống thoát nước kín), không ứ đọng nước thải, lầy lội khi có mưa;

c) Các tuyến đường phải được đảm bảo thông thoáng, không lấn chiếm lòng lề

đường và không đổ/xả rác bừa bãi, không tập kết rác sai vị trí, thời gian quy định;

d) Các hộ gia đình thực hiện cải tạo vườn tạp, chỉnh trang hàng rào bằng cây xanh

hoặc các loại hàng rào khác nhưng có phủ cây xanh. Hàng rào bằng cây phải được
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cắt tỉa gọn gàng, không vươn ra đường gây cản trở giao thông; ưu tiên sử dụng

các vật liệu tái chế để trang trí, tạo cảnh quan, giáo dục ý thức về bảo vệ môi

trường. Đối với các đoạn đường có diện tích hẹp, có thể sử dụng tranh bích họa

hoặc hệ thống cây treo tường/hàng rào;

đ) Tổ chức thu dọn vệ sinh, rác thải định kỳ (có tổ vệ sinh thường xuyên quét dọn

vệ sinh, thu gom rác thải về nơi xử lý tập trung theo quy định).

1.4. Đối với khu vực công cộng:

a) Ban hành, niêm yết công khai và tổ chức thực hiện quy định, quy chế về giữ

gìn vệ sinh, BVMT nơi công cộng;

b) Không để hiện tượng ứ đọng nước thải, CTR không đúng quy định, gây mất

mỹ quan và ô nhiễm môi trường các khu vực công cộng (chợ, đường giao thông,

công viên, khu vui chơi, giải trí, nhà ga, bến xe, bến tàu, bến cảng, bến phà...);

không để vật nuôi gây mất vệ sinh nơi công cộng;

c) Tăng cường cải tạo ao, hồ, khu vực công cộng thành các khu vui chơi giải trí,

khu vực tập thể dục, khu sinh hoạt cộng đồng, khu vực học bơi cho trẻ em;

d) Chỉnh trang, vệ sinh sạch sẽ, trồng cây xanh, cây hoa tạo cảnh quan, cấp nước

sạch và bố trí nhà vệ sinh theo quy định đối với khuôn viên trụ sở UBND xã, trạm

y tế, trường học và nhà văn hóa thôn, xóm.

2. Đánh giá thực hiện

2.1. Đánh giá cảnh quan xanh - sạch - đẹp, an toàn:

a) Cảnh quan không gian xanh: ít nhất 70% số km đường xã, liên xã, đường trục

thôn, liên thôn (ở nơi có điều kiện) được trồng cây xanh bóng mát, cây cảnh, hoa

hoặc thảm cỏ; các khu vực công cộng trồng cây xanh (chỉ tiêu đất cây xanh sử

dụng công cộng trong đơn vị ở tối thiểu đạt 2 m2/người);

b) Cảnh quan không gian sạch: đường trục thôn, liên thôn được trang bị thùng

đựng rác hoặc bố trí điểm tập kết rác hợp lý; kênh, mương (nếu có) được vệ sinh,

nạo vét, khơi thông dòng chảy, phát quang, kè bờ; không có hiện tượng tồn đọng

nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư tập trung và rác thải dưới kênh, mương

thoát nước;

c) Cảnh quan không gian đẹp: đường trục thôn, liên thôn được trồng hoa hoặc cây

cảnh; hộ gia đình thực hiện chỉnh trang nhà ở, cải tạo vườn tạp, không để CTR,

nước thải ứ đọng trong khuôn viên hộ gia đình;

d) An toàn: hệ thống thoát nước được xây dựng đảm bảo an toàn cho người dân

theo quy định; khu vực, công trình công cộng có nguy cơ xảy ra tai nạn thương

tích, cần được cảnh báo và thực hiện các biện pháp quản lý; có kế hoạch và thực

hiện kế hoạch vệ sinh môi trường thường xuyên, định kỳ.

2.2. Phương pháp đánh giá:

a) Thống kê số km và tỷ lệ % số km đường xã, liên xã, đường trục thôn, liên thôn

và các khu vực công cộng được trồng hoa, cây bóng mát, cây cảnh, thảm cỏ... và

được trang bị thùng đựng rác hoặc bố trí điểm tập kết rác hợp lý;
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b) Thống kê số km kênh, mương được vệ sinh, nạo vét, khơi thông dòng chảy,

phát quang, kè bờ (nếu có);

c) Thống kê diện tích đất trồng cây xanh, đối chiếu với chỉ tiêu đất cây xanh sử

dụng công cộng trong đơn vị ở tối thiểu đạt 2 m2/người theo quy định tại QCVN

01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;

d) Thống kê và đối chiếu số hộ gia đình thực hiện cải tạo vườn tạp, chỉnh trang

hàng rào bằng cây xanh (hoặc các loại hàng rào khác nhưng có phủ cây xanh), so

sánh với tỷ lệ ≥70%.

2.3. Hồ sơ, minh chứng đánh giá:

a) Văn bản về quy hoạch có liên quan;

b) Quy ước, hương ước có nội dung về BVMT (nếu có);

c) Quy định/quy chế về giữ gìn vệ sinh, BVMT nơi công cộng; kế hoạch vệ sinh

môi trường định kỳ;

d) Báo cáo kết quả thực hiện, bao gồm số liệu chi tiết;

đ) Hình ảnh minh họa kèm theo.
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PHỤ LỤC 2

HƯỚNG DẪN CÁC TIÊU CHÍ VỀ NÔNG THÔN MỚI HIỆN ĐẠI 

THUỘC LĨNH VỤC MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Văn bản số              /CCKSBVMT-KSO ngày   /8/2026 của

Chi cục Khoáng sản và Bảo vệ môi trường)

TIÊU CHÍ 4.1. TỶ LỆ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT ĐƯỢC PHÂN

LOẠI, THU GOM, XỬ LÝ THEO QUY ĐỊNH

1. Yêu cầu nội dung tiêu chí

Tỷ lệ CTRSH phát sinh từ các hộ gia đình, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh

doanh, dịch vụ, khu kinh doanh dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp và các tổ chức

khác trên địa bàn xã được phân loại, thu gom, xử lý đạt từ 90% trở lên.

2. Đánh giá thực hiện

2.1. Phương pháp đánh giá:

a) Báo cáo về kết quả thực hiện phân loại, xử lý CTRSH trên địa bàn xã;

b) Các hợp đồng thu gom, vận chuyển CTRSH (đối với các tổ chức, đơn vị

quy định tại khoản 2 Điều 58 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm

2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường)

(nếu có);

c) Thống kê khối lượng CTRSH phát sinh từ văn phòng của cơ quan, tổ chức,

cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu kinh doanh dịch vụ tập trung, cụm công

nghiệp (theo hợp đồng thu gom, vận chuyển) hoặc báo cáo tổng hợp của đơn vị thu

gom, vận chuyển;

d) Khảo sát thực tế, đánh giá sự phù hợp giữa lượng chất thải phát sinh và

khả năng tiếp nhận của hệ thống thu gom, vận chuyển, các điểm tập kết, trạm

trung chuyển, xử lý (nếu có) trên địa bàn;

đ) Đánh giá trực quan (thông qua kết quả khảo sát) không còn tình trạng tồn

đọng CTRSH kéo dài gây ô nhiễm môi trường.

2.2. Đối với hộ gia đình, cá nhân: khuyến khích tận dụng tối đa chất thải thực

phẩm để làm phân bón hữu cơ, làm thức ăn chăn nuôi; CTRSH có khả năng tái sử

dụng, tái chế được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân tái sử dụng, tái chế hoặc cơ sở

có chức năng thu gom, vận chuyển CTRSH; chất thải thực phẩm không thực hiện

theo quy định khuyến khích sử dụng làm phân bón hữu cơ, thức ăn chăn nuôi, phải

được chuyển giao cho cơ sở có chức năng thu gom, vận chuyển CTRSH; CTRSH
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khác phải được chứa, đựng trong bao gói theo quy định và đưa đến điểm tập kết hoặc

chuyển giao cho cơ sở có chức năng thu gom, vận chuyển CTRSH.

2.3. Đối với văn phòng của cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch

vụ, khu kinh doanh dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp: cơ quan, tổ chức, cơ sở

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản

xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có phát sinh CTRSH phải

thực hiện phân loại tại nguồn và chuyển giao cho cơ sở thực hiện dịch vụ thu gom,

vận chuyển, xử lý hoặc cơ sở xử lý do chính quyền địa phương lựa chọn theo quy

định. Chất thải thực phẩm có thể được chuyển giao cho cơ sở sản xuất thức ăn

chăn nuôi, thủy sản hoặc sản xuất phân bón phù hợp.

2.4. Hồ sơ, minh chứng đánh giá:

a) Báo cáo về kết quả đạt được;

b) Các hợp đồng thu gom, vận chuyển CTRSH (đối với văn phòng của cơ

quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu kinh doanh dịch vụ tập

trung, cụm công nghiệp) (nếu có);

c) Báo cáo tổng hợp khối lượng CTRSH được thu gom, vận chuyển của đơn

vị (tổ, đội) thu gom, vận chuyển CTRSH trên địa bàn (nếu có);

d) Hình ảnh minh họa các khu xử lý, điểm tập kết (nếu có).

TIÊU CHÍ 4.2. CÓ MÔ HÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NÔNG

THÔN THEO HƯỚNG XANH, TUẦN HOÀN HOẶC GIẢM PHÁT THẢI

1. Yêu cầu nội dung tiêu chí

Có mô hình cụ thể áp dụng địa phương góp phần tăng cường hiệu quả sử

dụng năng lượng, giảm lượng khí thải carbon, thúc đẩy sử dụng bền vững tài

nguyên thiên nhiên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tăng cường sự tham gia

của xã hội.

2. Đánh giá thực hiện

2.1. Đánh giá

Phải có ít nhất 01 mô hình cụ thể bảo vệ môi trường được triển khai tại địa

phương theo hướng tới một các mục tiêu sau: xanh (thân thiện môi trường, bảo vệ

hệ sinh thái); tuần hoàn (tái sử dụng, tái chế chất thải); giảm phát thải khí nhà

kính.

2.2. Phương pháp đánh giá:

Thống kê tổng số mô hình đã triển khai thực hiện tại địa phương.

2.3. Hồ sơ, minh chứng đánh giá:

a) Văn bản triển khai, hướng dẫn (nếu có);

b) Báo cáo kết quả thực hiện, bao gồm số liệu chi tiết và danh sách các hộ 

tham gia;

c) Hình ảnh minh họa kèm theo (ảnh trước và sau khi thực hiện).
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TIÊU CHÍ 4.3. MÔI TRƯỜNG SỐNG NÔNG THÔN AN TOÀN,

LÀNH MẠNH; KHÔNG CÓ ĐIỂM NÓNG VỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

1. Yêu cầu nội dung tiêu chí

a) Ban hành, niêm yết công khai và tổ chức thực hiện quy định, quy chế về

giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường;

b) Thực hiện hiệu quả việc thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, bao bì,

thuốc bảo vệ thực vật, giảm thiểu chất thải nhựa;

c) Không có điểm nóng về ô nhiễm môi trường và không có khu vực ô

nhiễm môi trường bị phản ánh nhiều lần mà chưa xử lý.

2. Đánh giá thực hiện

2.1. Đánh giá

a) Không có điểm nóng ô nhiễm môi trường, không có bãi rác tự phát trên địa

bàn.

b) Các cánh đồng có bố trí điểm tập kết bao bì, chai lọ đựng thuốc bảo vệ thực

vật không gây ô nhiễm đất, nước.

c) Các hộ dân đều thu gom, xử lý rác thải đúng quy định; Chợ, các khu vực

công cộng đều bố trí điểm tập kết rác thải, không tồn đọng nước thải.

d) Đường làng, ngõ xóm sạch, không tồn đọng nước thải, rác thải.

2.2. Phương pháp đánh giá:

a) Thống kê các cánh đồng có bố trí điểm tập kết bao bì, chai, lọ đựng thuốc

bảo vệ thực vật không gây ô nhiễm đất, nước, so sánh với tỷ lệ ≥80%.

b) Đánh giá trực quan (thông qua kết quả khảo sát) không còn tình trạng

tồn đọng CTRSH, nước thải kéo dài gây ô nhiễm môi trường.

c) Khảo sát thực tế, đánh giá sự phù hợp giữa lượng chất thải phát sinh và

khả năng tiếp nhận của hệ thống thu gom, vận chuyển, các điểm tập kết, trạm

trung chuyển, xử lý (nếu có) trên địa bàn;

2.3. Hồ sơ, minh chứng đánh giá:

a) Văn bản về quy hoạch có liên quan;

b) Quy ước, hương ước có nội dung về BVMT (nếu có);

c) Quy định/quy chế về giữ gìn vệ sinh, BVMT nơi công cộng; kế hoạch vệ

sinh môi trường định kỳ;

d) Báo cáo kết quả thực hiện, bao gồm số liệu chi tiết;

đ) Hình ảnh minh họa kèm theo.

TIÊU CHÍ 4.4. HỆ THỐNG ĐƯỜNG LÀNG, NGÕ XÓM, KHU DÂN

CƯ ĐƯỢC CHỈNH TRANG ĐỒNG BỘ, BẢO ĐẢM SÁNG-XANH-SẠCH-

ĐẸP
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1. Yêu cầu nội dung tiêu chí

1.1. Đối với đường làng, ngõ xóm:

a) Giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm theo nội dung của quy ước/hương

ước (nếu có);

b) Các tuyến đường đã được cứng hóa, đảm bảo thoát nước (khuyến khích

theo hướng hệ thống thoát nước kín), không ứ đọng nước thải, lầy lội khi có mưa;

c) Các tuyến đường phải được đảm bảo thông thoáng, không lấn chiếm lòng lề

đường và không đổ/xả rác bừa bãi, không tập kết rác sai vị trí, thời gian quy định;

d) Các hộ gia đình thực hiện cải tạo vườn tạp, chỉnh trang hàng rào bằng

cây xanh hoặc các loại hàng rào khác nhưng có phủ cây xanh. Hàng rào bằng cây

phải được cắt tỉa gọn gàng, không vươn ra đường gây cản trở giao thông; ưu tiên

sử dụng các vật liệu tái chế để trang trí, tạo cảnh quan, giáo dục ý thức về bảo vệ

môi trường. Đối với các đoạn đường có diện tích hẹp, có thể sử dụng tranh bích

họa hoặc hệ thống cây treo tường/hàng rào;

đ) Tổ chức thu dọn vệ sinh, rác thải định kỳ (có tổ vệ sinh thường xuyên

quét dọn vệ sinh, thu gom rác thải về nơi xử lý tập trung theo quy định).

1.2. Đối với khu dân cư:

a) Ban hành, niêm yết công khai và tổ chức thực hiện quy định, quy chế về

giữ gìn vệ sinh, BVMT khu dân cư;

b) Không để hiện tượng ứ đọng nước thải, CTR không đúng quy định, gây

mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường trong khu dân cư;

d) Chỉnh trang, vệ sinh sạch sẽ, trồng cây xanh, cây hoa tạo cảnh quan, cấp

nước sạch và bố trí nhà vệ sinh theo quy định đối với khuôn viên trụ sở UBND

xã, trạm y tế, trường học và nhà văn hóa thôn, xóm.

2. Đánh giá thực hiện

2.1. Đánh giá bảo đảm sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn:

a) Sáng: Hệ thống chiếu sáng phù hợp với từng loại công trình hoặc từng

khu vực được chiếu sáng. Sử dụng nguồn sáng, thiết bị chiếu sáng tiết kiệm và hiệu

quả.

b) Xanh: ít nhất 75% số km đường xã, liên xã, đường trục thôn, liên thôn (ở

nơi có điều kiện) được trồng cây xanh bóng mát, cây cảnh, hoa hoặc thảm cỏ; các

khu vực công cộng trồng cây xanh (chỉ tiêu đất cây xanh sử dụng công cộng trong

đơn vị ở tối thiểu đạt 2 m2/người);

c) Sạch: đường trục thôn, liên thôn được trang bị thùng đựng rác hoặc bố

trí điểm tập kết rác hợp lý; kênh, mương (nếu có) được vệ sinh, nạo vét, khơi

thông dòng chảy, phát quang, kè bờ; không có hiện tượng tồn đọng nước thải sinh

hoạt tại các khu dân cư tập trung và rác thải dưới kênh, mương thoát nước;
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d) Đẹp: đường trục thôn, liên thôn được trồng hoa hoặc cây cảnh; hộ gia

đình thực hiện chỉnh trang nhà ở, cải tạo vườn tạp, không để CTR, nước thải ứ

đọng trong khuôn viên hộ gia đình;

2.2. Phương pháp đánh giá:

a) Thống kê số km và tỷ lệ % số km đường xã, liên xã, đường trục thôn,

liên thôn và các khu vực công cộng được chiếu sáng, trồng hoa, cây bóng mát, cây

cảnh, thảm cỏ... và được trang bị thùng đựng rác hoặc bố trí điểm tập kết rác hợp

lý;

b) Thống kê số km kênh, mương được vệ sinh, nạo vét, khơi thông dòng

chảy, phát quang, kè bờ (nếu có);

c) Thống kê diện tích đất trồng cây xanh, đối chiếu với chỉ tiêu đất cây xanh

sử dụng công cộng trong đơn vị ở tối thiểu đạt 2 m2/người theo quy định tại QCVN

01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;

d) Thống kê và đối chiếu số hộ gia đình thực hiện cải tạo vườn tạp, chỉnh

trang hàng rào bằng cây xanh (hoặc các loại hàng rào khác nhưng có phủ cây

xanh), so sánh với tỷ lệ ≥75%.

2.3. Hồ sơ, minh chứng đánh giá:

a) Văn bản về quy hoạch có liên quan;

b) Quy ước, hương ước có nội dung về BVMT (nếu có);

c) Quy định/quy chế về giữ gìn vệ sinh, BVMT nơi công cộng; kế hoạch vệ

sinh môi trường định kỳ;

d) Báo cáo kết quả thực hiện, bao gồm số liệu chi tiết;

đ) Hình ảnh minh họa kèm theo.

TIÊU CHÍ 4.5. CÓ KHÔNG GIAN XANH CÔNG CỘNG (CÂY

XANH, MẶT NƯỚC, KHU SINH HOẠT NGOÀI TRỜI) PHỤC VỤ CỘNG

ĐỒNG

1. Yêu cầu nội dung tiêu chí

Có phương án và tổ chức thực hiện việc xây dựng cảnh quan, môi trường xanh,

an toàn phù hợp với đặc điểm kinh tế, sinh thái, văn hóa của địa phương, có sự tham

gia của cộng đồng, lồng ghép trong quy ước, hương ước, cụ thể:

a) Ban hành, niêm yết công khai và tổ chức thực hiện quy định, quy chế về

giữ gìn vệ sinh, BVMT nơi công cộng;

b) Chỉnh trang, vệ sinh sạch sẽ, trồng cây xanh, cây hoa tạo cảnh quan đối

với khuôn viên trụ sở UBND xã, trạm y tế, trường học và nhà văn hóa thôn, xóm.

c) Cải tạo ao, hồ, kênh,mương,khu vực công cộng đảmbảovệsinhmôi trườngvà

có biện pháp an toàn cho người dân.

2. Đánh giá thực hiện

2.1. Đánh giá:
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a) Ít nhất 75% số km đường xã, liên xã, đường trục thôn, liên thôn (ở nơi có

điều kiện) được trồng cây xanh bóng mát, cây cảnh, hoa hoặc thảm cỏ.

b) Hệ thống thoát nước được xây dựng đảm bảo an toàn cho người dân theo

quy định; khu vực, công trình công cộng có nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích, cần

được cảnh báo và thực hiện các biện pháp quản lý; có kế hoạch và thực hiện kế

hoạch vệ sinh môi trường thường xuyên, định kỳ.

2.2. Phương pháp đánh giá:

a) Thống kê số km và tỷ lệ % số km đường xã, liên xã, đường trục thôn,

liên thôn và các khu vực công cộng được trồng hoa, cây bóng mát, cây cảnh, thảm

cỏ...; thống kê và đối chiếu số hộ gia đình thực hiện cải tạo vườn tạp, chỉnh trang

hàng rào bằng cây xanh (hoặc các loại hàng rào khác nhưng có phủ cây xanh), so

sánh với tỷ lệ ≥75%.

b) Thống kê số km kênh, mương được vệ sinh, nạo vét, khơi thông dòng

chảy, phát quang, kè bờ (nếu có);

2.3. Hồ sơ, minh chứng đánh giá:

a) Văn bản về quy hoạch có liên quan;

b) Quy ước, hương ước có nội dung về BVMT (nếu có);

c) Quy định/quy chế về giữ gìn vệ sinh, BVMT nơi công cộng;

d) Báo cáo kết quả thực hiện, bao gồm số liệu chi tiết;

đ) Hình ảnh minh họa kèm theo.
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